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ĐÁP ÁN CHI TIẾT
Câu 1.  Một quần thể của một loài cá sống ở hồ châu Phi, alen A quy định thân đỏ trội hoàn toàn so với alen a     quy định thân xám; loài này có tập tính chỉ giao phối giữa các cá thể cùng màu thân. Quần thể ban đầu (P) có thành phần kiểu gen: 0,4 AA : 0,4 Aa : 0,2 aa. Giả sử quần thể không chịu ảnh hưởng của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây về quần thể này là đúng?

    I. Hiệu số giữa kiểu gen đồng hợp tử trội và đồng hợp tử lặn là không thay đổi qua các thế hệ.

   II. Ở F1, quần thể không đạt trạng thái cân bằng di truyền.

   III. Ở F2, trong các cá thể có kiểu hình thân đỏ, tỉ lệ cá thể thuần chủng là 2/3.

  IV. Ở F4, tỉ lệ cá thể có kiểu hình thân xám là 11/35

A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 1.

HD.   I đúng,  II đúng

         P: 0,8(1/2AA : 1/2Aa) + 0,2aa → 0,8( 9/16AA: 6/16Aa: 1/16aa) + 0,2aa → 

         F1:  9/20AA : 6/20Aa : 5/20aa = 1

Thống kê lại AA + Aa ta có  15/20(3/5AA: 2/5Aa) + 5/20aa=1

15/20(16/25AA: 8/25Aa: 1/25aa) + 5/20aa=1

=> Aa = 1/3 và AA = 2/3 . Câu III đúng

F2: 12/25AA + 6/25Aa + 7/25aa= 1

Tiếp tục 18/25(12/18AA: 6/18Aa) + 7/25aa=1

18/25(2/3AA: 1/3Aa) + 7/25aa=1 ( 18/25(25/36AA: 10/36Aa: 1/36aa) + 7/25aa=1

F3: 1/2AA: 1/5Aa + 3/10 aa=1

F3 5/10AA: 2/10Aa + 3/10 aa=1

F3   7/10(5/7AA: 2/7Aa) + 3/10 aa=1

Tiếp tục 7/10(6/7A: 1/7a) (6/7A: 1/7a)  + 3/10 aa=1

7/10(6/7A: 1/7a) (6/7A: 1/7a)  + 3/10 aa=1

7/10(36/49AA: 12/49Aa : 1/49aa) + 3/10aa=1

F4  24/35A-     11/35aa câu IV đúng

Câu 2.  Ở người, bệnh bạch tạng do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định, bệnh máu khó đông do gen lặn nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X quy định. Cho sơ đồ phả hệ mô tả sự di truyền của 2 bệnh này trong 1 gia đình như hình dưới đây.
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Biết rằng người phụ nữ số 3 mang gen gây bệnh máu khó đông, cho các phát biểu sau:

(1) Có 5 người trong phả hệ trên xác định được chính xác kiểu gen về 2 bệnh này.

(2) Có thể có tối đa 7 người trong phả hệ trên có kiểu gen đồng hợp trội về gen quy định bệnh bạch tạng.

(3) Xác suất cặp vợ chồng số 13 – 14 sinh 1 đứa con trai đầu lòng không bị bệnh là 40,75%.

(4) Nếu người phụ nữ số 13 tiếp tục mang thai đứa con thứ 2 và bác sĩ cho biết thai nhi không bị bệnh bạch tạng, xác suất để thai nhi đó không bị bệnh máu khó đông là 87,5%.

Số phát biểu đúng là :
A. 1 
B. 2
C. 3
D. 4

+ A – không bị bạch tạng, a – bị bệnh bạch tạng.  + B – không bị máu khó đông, b – bị máu khó đông.

- Xác định kiểu gen của từng người trong phả hệ:

	1: aaXBXb
2: AaXBY

3:A-XBXb
4:aaXBY

5: AaXBX-

6: AaXBY

7: A-XBY

8: aaXBXb
	9: Aa(1/2XBXB:1/2XBXb)

10: (1/3AA:2/3Aa)XBY

11:aaXBX-

12:AaXbY

13: Aa(1/2XBXB:1/2XBXb)

14: (2/5AA : 3/5Aa)XBY

15: (2/5AA : 3/5Aa) (3/4XBXB:1/4XBXb)


(1) sai: Có 6 người trong phả hệ xác định được chính xác kiểu gen về 2 bệnh này là 1,2,4,6,8,12.

(2) sai : Có tối đa 5 người trong phả hệ trên có kiểu gen đồng hợp trội về gen quy định bệnh bạch tạng là 3,7,10,14,15.

(3) sai : Vợ số 13:Aa(1/2XBXB:1/2XBXb)       x    Chồng số 14: (2/5AA:3/5Aa)XBY

- XS sinh con A-XBY = (1-aa)XBY = (1- 1/2 x 3/10)(3/4 x 1/2) = 51/160 = 31,875%.

(4) đúng:  Ở thế hệ con, tỉ lệ người không bị bệnh bạch tạng là:

A- (XB- + XbY) = (1 - aa)(XB- + XbY) = (1 - 1/2 x 3/10) x (7/8 + 1/8) = 17/20.

- Ở thế hệ con, tỉ lệ người không bị bệnh bạch tạng và không bị bệnh máu khó đông là:

A-XB- = (1- 1/2 x 3/10) x 7/8 = 119/160.

- Vì đã biết sẵn thai nhi không bị bạch tạng nên chỉ tính tỉ lệ con không bị máu khó đông trong những đứa con không bị bạch tạng.

- Trong những đứa con không bị bạch tạng, tỉ lệ con không bị máu khó đông =
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  = 7/8 = 87,5%.→ xác suất thai nhi đó không bị máu khó đông là 87,5%.

Câu 3.  Một nhà di truyền học xác định rằng một bệnh gây ra bởi một đột biến gen lặn trong một alen của một gen. Các alen đột biến bị mất tymin ở vị trí 25 của gen. Các gen này được tìm thấy trên các nhiễm sắc thể X. Dưới đây là trình tự nuclêôtit của gen bình thường và các kết luận:

5’- ATG – TTA – XGA – GGT – ATX – GAA – XTA – GTT – TGA – AXT – XXX – ATA - AAA - 3’

(1) Các protêin đột biến có chứa nhiều hơn bốn axit amin so với các protêin bình thường.

(2) Các protêin đột biến có chứa ít hơn một axit amin so với các protêin bình thường.

(3) Nam giới có nhiều khả năng bị bệnh hơn nữ. 

Kết luận nào về hậu quả của đột biến này là đúng?  A. (1) và (3)
B. (3)
C. (1) và (2)
D. (1)
     Gen bình thường: 5’-ATG-TTA-XGA-GGT-ATX-GAA-XTA-GTT- TGA-AXT-XXX-ATA-AAA-3’

mARN do alen trên quy định: 

5’-AUG-UUA-XGA-GGU-AUX-GAA-XUA-GUU-UGA-AXU-XXX-AUA-AAA-3’ 

Đoạn mARN trên quy định 8 acid amin tính cả acid amin mở đầu 

Do alen bị đột biến bị mất T ở vị trí thứ 25. Trình tự alen đột biến trên gen sẽ là: 

5’-ATG-TTA-XGA-GGT-ATX-GAA-XTA-GTT- GA-AXT-XXX-ATA-AAA-3’ 

Trình tự mARN do alen đột biến quy định: 

5’ -AUG-UUA-XGA-GGU-AUX-GAA-XUA-GUU- GAA-XUX-XXA-UAA-AA-3’

Đoạn mARN trên quy định 12 acid amin tính cả acid amin mở đầu. 

 (1) đúng. (2) sai. (3) đúng vì alen gây bệnh nằm trên NST giới tính X, là alen lặn nên tỉ lệ biểu hiện kiểu hình ở nam giới là cao hơn. 
Câu 4.  Một loài thực vật, xét 3 cặp gen: A, a; B, b và D, d trên 2 cặp NST, mỗi gen quy định 1 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: 2 cây giao phấn với nhau, tạo ra F1 có tỉ lệ kiểu hình là 6 : 3 : 3 : 2 : 1 : 1. Cho biết không xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây phù hợp với P? 
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F1 có tỉ lệ kiểu hình là 6 : 3 : 3 : 2 : 1 : 1 = (1:2:1)(3:1) → P dị hợp về 3 cặp gen và không có HVG → Loại đáp án B,D. Tỉ lệ 1:2:1 là của phép lai:
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 -> A đúng
Câu 5. Ở một loài động vật, xét hai gen phân li độc lập, mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và cả hai gen đều biểu hiện ở cả hai giới. Cho biết ở loài này có cặp NST giới tính là XX và XY. Nếu không xét tính đực và tính cái thì quần thể có tối đa sáu loại kiểu hình về hai tính trạng này; số loại kiểu gen ở giới đực gấp hai lần số loại kiểu gen ở giới cái. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?
A.Trong quần thể, số loại giao tử cái (2*4 = 8 loại)  nhiều hơn số loại giao tử đực ( 2*3= 6 loại).

B.Trong quần thể có tối đa 378 kiểu phép lai về hai gen trên. (18*9 = 162 kiểu lai) sai
C.Hai gen này nằm trên hai cặp NST thường khác nhau. (sai)

D. Một cá thể giảm phân tạo ra tối đa 8 loại giao tử về hai gen trên. (sai)
Giả sử (A,a trên NST thường; B1,B2,B3. trên NST X vì trội hoàn toàn nên A-: aa: 2KH * B1,B2,B3= 3KH) Về giới tính :♂XX 3*6 = 18KG ; ♀XY: 3*3 = 9KG) 
Câu 6. Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Một thể đột biến tam nhiễm Aaa được hình thành do hiện tượng rối loạn không phân ly NST trong nguyên phân. Thể tam nhiễm có quá trình giảm phân tạo giao tử, các hạt phấn thừa 1 NST bị rối loạn quá trình sinh ống phấn nên ống phấn không phát triển. Nếu cây tam nhiễm trên tự thụ phấn, theo lý thuyết tỷ lệ kiểu hình xuất hiện ở đời con:   A. 3 đỏ: 1 trắng  B. 5 đỏ: 1 trắng   C. 11 đỏ: 1 trắng
D. 2 đỏ: 1 trắng

P: Aaa
x Aaa   =>GP: Aa = 2/6; aa = 1/6; A = 1/6; a = 2/6
A = 1/3; a = 2/3 F1: trắng = aa = (1/6 + 2/6) x 2/3 = 1/3 => đỏ = 2/3

Câu 7. Ở một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 8, các cặp nhiễm sắc thể tương đồng được kí hiệu là Aa, Bb, Dd và Ee, Gg, trong đó cặp gen Dd và Ee nằm trên 1 cặp NST. Trong các phát biểu sau đây có bao nhiêu phát biểu đúng?

I. Loài này có 4 nhóm gen liên kết.

II. Tế bào sinh dưỡng của đột biến thể một của loài có 7 nhiễm sắc thể.

III. Nếu chỉ xảy ra trao đổi chéo ở cặp nhiễm sắc thể Dd và Ee thì loài này có thể tạo ra tối đa 48 loại giao tử.

IV. Trong trường hợp xảy ra đột biến đã tạo ra cơ thể có bộ nhiễm sắc thể là AAABb 
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Gg thì cơ thể này thường bị bất thụ.
A. 1    .B. 3.        C. 2.   D. 4;   I,II,IV đúng; III sai vì số giao tử có thể tạo ra là 2 
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Câu 8. 
	Hình bên mô tả sự biến đổi tần số alen a  ở ba quần thể (1), (2), (3) của một loài chuột đang chịu tác động của yếu tố ngẫu nhiên qua các thế hệ. Trong đó, alen A quy định màu lông đen có ưu thế thích nghi hơn và trội hoàn toàn so với alen a quy định màu lông trắng. Biết kích thước ban đầu của các quần thể (1), (2), (3) lần lượt là 20, 1000, 20 cá thể. Có bao nhiêu phát biểu sau đây về ba quần thể này là đúng?   A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.
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        QT 1 có 20 cá thể; QT 2 có 1000 cá thể; QT 3 có 20 cá thể.

Khi yếu tố ngẫu nhiên tác động thì QT nào có số lượng cá thể ít sẽ làm thay đổi tần số alen nhiều hơn.

Câu I sai. II đúng. QT 1 đào thải A nên tần số a tiến tới = 1 QT chỉ toàn aa lông trắng → Câu IV đúng

QT 3 đào thải a nên tần số a tiến tới = 0 và A tiến tới 1 → QT toàn AA → câu III đúng.

Câu 9. Ở ruồi giấm, xét kiểu gen 
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, trong đó alen A quy định thân xám là trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài là trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Có bao nhiêu phát biểu sau đây về hai gen này là đúng?
I. Một tế bào sinh tinh giảm phân bình thường tạo ra tối đa hai loại tinh trùng. Ruồi đực không có hoán vị gen nên 1 TB chỉ cho 2 loại tinh trùng

II. Nếu một tế bào sinh trứng xảy ra sự không phân li của cặp NST mang hai gen này trong giảm phân I, giảm phân II bình thường thì có thể tạo ra loại trứng có kiểu gen ab.

III. Một tế bào sinh trứng giảm phân bình thường tạo ra bốn loại trứng. 
IV. Cơ thể đực giảm phân bình thường tạo tối đa bốn loại tinh trùng. 

A. 4.
B. 2.
C. 1.
D. 3.

I đúng II  Sai:  Nếu rối loạn GP1 không có HVG tạo ra giao tử (AB/ab) và 0, nếu có HVG tạo ra 7 loại giao tử
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 và 0.; III . Sai, cho 1 loại; IV. Sai

Câu 10. Một tế bào sinh tinh có kiểu gen AB/ab Dd đang giảm phân, trong đó cặp NST chứa hai cặp gen A, a và B, b không phân li ở giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường; cặp D, d và các cặp NST khác phân li bình thường. Biết các gen không xảy ra hoán vị. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Kết thúc quá trình giảm phân tạo ra 4 giao tử đột biến.
II. Giao tử được tạo ra có thể có kiểu gen AB hoặc abDd. (D,d phân li bình thường) - Sai
III. Các giao tử được tạo ra có bộ NST là (n + 1) và (n - 1).
IV. Số loại giao tử tối đa được tạo ra là 2.

A. 3. (1,3,4)                                   B. 4.                                         C. 2.                                      D. 1. 

_1744768620.unknown

_1745024482.unknown

_1772368492.unknown

_1744768621.unknown

_1744768622.unknown

_1710272935.unknown

_1744768605.unknown

_1726924396.unknown

_1710272933.unknown

_1710272934.unknown

_1710272815.unknown

